
   ỦY BAN NHÂN DÂN Mẫu số 02

THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

Tổng cộng 222 50,995,000       

I Khối Mầm non

1 MN Quang Hanh 8,250,000         

8 3 125,000    3,000,000         

13 2 125,000    3,250,000         

16 1 125,000    2,000,000         

2 MN Cẩm Thạch 375,000            

1 2 125,000    250,000            

1 1 125,000    125,000            

3 MN Hoa Hồng 2,750,000         

2 3 125,000    750,000            

4 2 125,000    1,000,000         

8 1 125,000    1,000,000         

4 MN Cẩm Trung 2,000,000         

2 3 125,000    750,000            

3 2 125,000    750,000            

4 1 125,000    500,000            

5 MN Hoa Sen 3,000,000         

2 3 125,000    750,000            

7 2 125,000    1,750,000         

4 1 125,000    500,000            

6 MN Cẩm Bình 500,000            

2 2 125,000    500,000            

7 MN Cẩm Tây 4,375,000         

8 1 125,000    1,000,000         

12 2 125,000    3,000,000         

1 3 125,000    375,000            

8 MN Cẩm Đông 5,500,000         

1 4 125,000    500,000            

6 3 125,000    2,250,000         

7 2 125,000    1,750,000         

8 1 125,000    1,000,000         

TỔNG HỢP KINH PHÍ
Đề nghị hỗ trợ học phí học kỳ II năm học 2024-2025 theo quy định tại 

Nghị quyết số 42/2024/NQ-HĐND ngày 23/9/2024 của HĐND tỉnh (Đợt 2)
(Kèm theo Quyết định số               /UBND ngày          /5/2025 của UBND thành phố)
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TT Tên cơ sở giáo dục Ghi chú
Tổng số đối 

tượng
Số tháng 
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hỗ trợ

9 MN Cẩm Sơn 1 1,500,000         

1 3 125,000    375,000            

4 2 125,000    1,000,000         

1 1 125,000    125,000            

10 MN Cẩm Sơn 2 3,750,000         

8 3 125,000    3,000,000         

2 2 125,000    500,000            

2 1 125,000    250,000            

11 MN Cẩm Phú 4,125,000         

1 3 125,000    375,000            

10 2 125,000    2,500,000         

10 1 125,000    1,250,000         

12 MN Cẩm Thịnh 2,000,000         

7 1 125,000    875,000            

3 2 125,000    750,000            

1 3 125,000    375,000            

13 MN Cửa Ông 1,250,000         

1 3 125,000    375,000            

3 2 125,000    750,000            

1 1 125,000    125,000            

14 MN Mông Dương 11,000,000       

20 3 125,000    7,500,000         

13 2 125,000    3,250,000         

2 1 125,000    250,000            

15 MN Hải Hòa 400,000            

3 3 20,000      180,000            

5 2 20,000      200,000            

1 1 20,000      20,000              

16 MN Dương Huy 100,000            

1 2 20,000      40,000              

1 3 20,000      60,000              

II Khối THCS

1 THCS Lý Tự Trọng 120,000            

1 2 60,000      120,000            

Tổng số học sinh: 222 học sinh
Tổng số tiền: 50,995,000   đồng
Bằng chữ: Năm mươi triệu chín trăm chín mươi lăm nghìn đồng .
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